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Với hơn 30 năm kinh nghiệm, SANAKY tự hào là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phát 
triển và sản xuất tủ đông, tủ mát trưng bày, tủ lạnh, máy lọc nước, thiết bị gia dụng và các sản phẩm công 
nghiệp như máy biến áp mang thương hiệu SANAKY và PINIMAX.

Hiện nay, SANAKY sở hữu và vận hành ba nhà máy đạt chuẩn quốc tế tại Hà Nội, Hà Nam và Bình Dương, 
với tổng diện tích hơn 500.000 mét vuông. Các nhà máy đều được trang bị dây chuyền máy móc tự động 
hóa hiện đại, nhập khẩu 100% từ Đức, đảm bảo quy trình sản xuất hiệu quả và chất lượng sản phẩm cao 
nhất.

Với mạng lưới phân phối hơn 3.500 điểm bán lẻ và hơn 100 trung tâm bảo hành trên toàn quốc, SANAKY 
cam kết không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy mà còn mang đến dịch vụ hậu 
mãi tận tâm, nhanh chóng. Chính điều này đã giúp SANAKY giữ vững vị thế là thương hiệu điện tử và gia 
dụng uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Hướng tới tương lai, SANAKY không ngừng mở rộng thị trường, vươn mình ra khu vực Đông Nam Á và thế 
giới, đưa niềm tự hào hàng Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế.

 



3.500 Điểm bán

100 Trung tâm bảo hành

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

& BẢO HÀNH TOÀN QUỐC

Hơn 500.000 sản phẩm mỗi năm

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

(TỦ ĐÔNG VÀ TỦ MÁT)

TCVN ISO 14001:2015

TCVN ISO 9001:2015

QCVN 9:2012/BKHCN; 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN

QCVN 9:2012/BKHCN
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TIÊU CHUẨN SANAKY: ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ BỀN BỈ TRONG MỌI 
ĐIỀU KIỆN VÀ THỜI TIẾT

CÔNG NGHỆ ĐÔNG LẠNH 360° – BẢO QUẢN THỰC PHẨM ĐÁNG TIN CẬY LÊN ĐẾN -30°C

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG  VÀ ĐỘ BỀN GẤP BA VỚI CÔNG NGHỆ SMART INVERTER

DÀN LẠNH ĐỒNG MANG LẠI HIỆU SUẤT LÀM MÁT VƯỢT TRỘI VÀ ĐỘ BỀN CAO

3

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM



DUNG TÍCH LƯU TRỮ ĐA DẠNG
– TỪ NHỎ GỌN 100L ĐẾN LỚN 2000L

TỦ ĐÔNG
LƯU TRỮ

MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC BỀN CHẮC – 
TINH TẾ – DỄ DÀNG VỆ SINH
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Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-1599HYK/D

100  lít

1

1 ngăn đông

87W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

615 x 620 x 845 mm

30 Kg

VH-2599A4K/D

208  lít

2

1 ngăn đông

80.9W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360° 

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

985 x 620 x 845 mm

44 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-2599A2K/D

208 lít

2

1 ngăn đông

122.2W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

985 x 620 x 845 mm

44 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter



TỦ ĐÔNG
KÍNH CƯỜNG LỰC

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

VH-3699A4K/D

270 lít

2

1 ngăn đông

80,9W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1215 x 620 x 845 mm

53 kg

VH-2899A2K/D

235 lít

2

1 ngăn đông

122,2W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1080 x 620 x 845 mm

48 kg

VH-2899A4K/D

235 lít

2

1 ngăn đông

80.9W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1080 x 620 x 845 mm

48 kg

VH-3699A2K/D

270 lít

2

1 ngăn đông

122,2W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1215 x 620 x 845 mm

53 kg
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Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

VH-5699HYK

410 lít

2

1 ngăn đông

225W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1375 x 761 x 900 mm

70 kg

VH-4099A2K/D

305 lít

2

1 ngăn đông

136W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1329 x 620 x 845 mm

55 kg

VH-4099A4K/D

305 lít

2

1 ngăn đông

80,9W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1329 x 620 x 845 mm

55 kg

VH-5699HY4K

410 lít

2

1 ngăn đông

146,3W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1375 x 761 x 900 mm

70 kg



TỦ ĐÔNG
KÍNH CƯỜNG LỰC

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

VH-6699HYK

530 lít

2

1 ngăn đông

225W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1685 x 761 x 900 mm

81 kg

VH-8699HYK

761 lít

2

1 ngăn đông

249W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360° 

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2013 x 846 x 900 mm

93 kg

VH-6699HY4K

530 lít

2

1 ngăn đông

160,6W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1685 x 761 x 900 mm

81 kg

VH-8699HY4K

761 lít

2

1 ngăn đông

180,6W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360° 

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2013 x 846 x 900 mm

93 kg
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Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

VH-1399HYK

1143.5 lít

3

1 ngăn đông

450W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

3005 x 846 x 900 mm

151 kg

VH-1199HYK

900 lít

3

1 ngăn đông

450W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2677 x 761 x 900 mm

132 kg

VH-1399HY4K

1143.5 lít

3

1 ngăn đông

321,2W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

3005 x 846 x 900 mm

151 kg

VH-1199HY4K

900 lít

3

1 ngăn đông

292,6W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2677 x 761 x 900 mm

132 kg



TỦ ĐÔNG
DÀN ĐỒNG

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết
kiệm điện

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

VH-1599HY/1699HY

100 lít

1

1 ngăn đông

87W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

615 x 620 x 845 mm

30 kg

VH-2299A1

175 lít

2

1 ngăn đông

87W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

860 x 620 x 845 mm

38 kg

VH-2599A1

208 lít

2

1 ngăn đông

122,2W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

985 x 620 x 845 mm

40 kg

VH-2899A1

235 lít

2

1 ngăn đông

122,2W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1080 x 620 x 845 mm

44 kg



Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết
kiệm điện

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

VH-2299HY2

175 lít

2

1 ngăn đông

87W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

860 x 620 x 845 mm

38 kg

VH-4099A1

305 lít

2

1 ngăn đông

136W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1329 x 620 x 845 mm

51 kg

VH-3699A1

270 lít

2

1 ngăn đông

122,2W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1215 x 620 x 845 mm

49 kg
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VH-2599HY2

208  lít

2

1 ngăn đông

122,2W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

985 x 620 x 845 mm

39 kg



TỦ ĐÔNG
DÀN ĐỒNG

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết
kiệm điện

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

VH-5699HY

410 lít

2

1 ngăn đông

225W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1375 x 761 x 900 mm

66 kg

VH-6699HY

530 lít

2

1 ngăn đông

225W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1685 x 761 x 900 mm

76 kg

VH-88699HY

761 lít

2

1 ngăn đông

249W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2013 x 846 x 900 mm

86 kg
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làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết
kiệm điện

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

VH-1199HY

900 lít

3

1 ngăn đông

450W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2677 x 761 x 900 mm

124 kg

VH-1399HY

1143.5 lít

3

1 ngăn đông

450W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

3005 x 846 x 900 mm

143 kg

VH-2399HY

2000 lít

4

1 ngăn đông

1210W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

3997 x 1050 x 920 mm

192 kg

VH-1799HY

1500 lít

3

1 ngăn đông

588W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

3005 x 1050 x 920 mm

145 kg



TỦ ĐÔNG
TIÊU CHUẨN
DÀN NHÔM

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-255HY2

208 lít

2

1 ngăn đông

122,2W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

985 x 620 x 845 mm

39 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-162HY2/150HY2

100 lít

2

1 ngăn đông

87W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

615 x 620 x 845 mm

30 kg

VH-225HY2

175  lít

2

1 ngăn đông

87W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

860 x 620 x 845 mm

38 kg
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VH-285A2

235 lít

2

1 ngăn đông

122,2W

Dưới - 18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1080 x 620 x 845 mm

42 kg

VH-365A2

270  lít

2

1 ngăn đông

122,2W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1215 x 620 x 845 mm

47 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

VH-225A2

175 lít

2

1 ngăn đông

87W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

860 x 620 x 845 mm

38 kg

VH-255A2

208  lít

2

1 ngăn đông

122,2W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

985 x 620 x 845 mm

39 kg



TỦ ĐÔNG
TIÊU CHUẨN
DÀN NHÔM

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-405A2

305  lít

2

1 ngăn đông

136W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1329 x 620 x 845 mm

49 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

VH-568HY2

410 lít

2

1 ngăn đông

225W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1375 x 761 x 900 mm

65 kg
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VH-668HY2

530 lít

2

1 ngăn đông

225W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1685 x 761 x 900 mm

75 kg

VH-1168HY2

900 lít

3

1 ngăn đông

450W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2677 x 761 x 900 mm

123 kg

VH-868HY2

761  lít

2

1 ngăn đông

249W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2013 x 846 x 900 mm

85 kg

VH-1368HY2

1143.5  lít

3

1 ngăn đông

450W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

3005 x 846 x 900 mm

142 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter



TỦ ĐÔNG
DÀN ĐÔNG
INVERTER

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-2599A3

208 lít

2

1 ngăn đông

80.9W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

985 x 620 x 845 mm

40 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-2899A3

235 lít

2

1 ngăn đông

80.9W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1080 x 620 x 845 mm

44 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter



VH-3699A3

270 lít

2

1 ngăn đông

80.9W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1215 x 620 x 845 mm

49 kg

VH-5699HY3

410  lít

2

1 ngăn đông

146.3W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1375 x 761 x 900 mm

66 kg

VH-6699HY3

530  lít

2

1 ngăn đông

160.6W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1685 x 761 x 900 mm

76 kg

VH-4099A3

305 lít

2

1 ngăn đông

80.9W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1329 x 620 x 845 mm

51 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter
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TỦ ĐÔNG
DÀN ĐÔNG
INVERTER

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-8699HY3

761  lít

2

1 ngăn đông

180.6W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2013 x 846 x 900 mm

86 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-1199HY3

900  lít

3

1 ngăn đông

292.6W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2677 x 761 x 900 mm

124 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter



VH-1399HY3

1143.5 lít

3

1 ngăn đông

321.2W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

3005 x 846 x 900 mm

143kg

VH-2399HY3

2000 lít

4

1 ngăn đông

804W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

White PCM / Tôn PCM màu trắng

3997 x 1050 x 920 mm

192 kg

VH-1799HY3

1500 lít

3

1 ngăn đông

450W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

White PCM / Tôn PCM màu trắng

3005 x 1050 x 920 mm

145 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter
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2 NGĂN ĐÔNG - MÁT RIÊNG BIỆT
GIÚP BẢO QUẢN ĐA DẠNG THỰC PHẨM

TỦ ĐÔNG 2 NGĂN

BA CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH  – TỪ MÁT, ĐÔNG MỀM VÀ
ĐÔNG LẠNH



TỦ ĐÔNG
DÀN NHÔM
2 NGĂN

Model

Dung tích

Dung tích 2 ngăn mát - đông

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát - đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-225W2

165 lít

100 lít - 65 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

87W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

860 x 620 x 845 mm

37 kg

Model

Dung tích

Dung tích 2 ngăn mát - đông

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát - đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-255W2

195 lít

120 lít - 75 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

87W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

985 x 620 x 845 mm

37 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter
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 2 ngăn

Product catalog

23



TỦ ĐÔNG
DÀN NHÔM
2 NGĂN

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Dung tích 2 ngăn mát - đông

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát - đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-285W2

220 lít

135 lít - 85 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

87W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1080 x 620 x 845 mm

41 kg

Model

Dung tích

Dung tích 2 ngăn mát - đông

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát - đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-365W2

260 lít

155 lít - 105 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

122,2W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1215 x 620 x 845 mm

45 kg



Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

VH-405W2

280 lít

170 lít - 110 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

136W

 0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1329 x 620 x 845 mm

47 kg

VH-568W2

365 lít

150 lít - 215 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

225W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1375 x 761 x 900 mm

62 kg

VH-668W2

485 lít

150 lít - 335 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

225W

 0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1685 x 761 x 900 mm

69 kg
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TỦ ĐÔNG
DÀN ĐỒNG
2 NGĂN

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Dung tích 2 ngăn mát - đông

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát - đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

Model

Dung tích

Dung tích 2 ngăn mát - đông

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát - đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-2599W1

195 lít

120 lít - 75 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

87W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

985 x 620 x 845 mm

38 kg

VH-2299W1

165 lít

100 lít - 65 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

87W

 0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

860 x 620 x 845 mm

37 kg

VH-2899W1

220 lít

134.5 lít - 85.5 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

87W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1080 x 620 x 845 mm

42 kg
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Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

VH-4099W1

280 lít

170 lít - 110 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

136W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1329 x 620 x 845 mm

49 kg

VH-5699W1

365 lít

150 lít - 215 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

225W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1375 x 761 x 900 mm

63 kg

VH-6699W1

485 lít

150 lít - 335 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

225W

 0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1685 x 761 x 900 mm

70 kg

VH-3699W1

260 lít 

155 lít - 105 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

122,2W

 0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1215 x 620 x 845 mm

47 kg



TỦ ĐÔNG
DÀN ĐỒNG
2 NGĂN INVERTER

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Dung tích 2 ngăn mát - đông

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát - đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-2599W3

195 lít

120 lít - 75 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

80,9W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

985 x 620 x 845 mm

38 kg

Model

Dung tích

Dung tích 2 ngăn mát - đông

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát - đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-2899W3

220 lít

135 lít - 85 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

80,9W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1080 x 620 x 845 mm

42 kg
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Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

VH-3699W3

260 lít

154 lít - 106 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

80.9W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1215 x 620 x 845 mm

47 kg

VH-4099W3

280 lít

170 lít - 110 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

122.2W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1329 x 620 x 845 mm

49 kg

VH-5699W3

365 lít

150 lít - 215 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

146,3W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1375 x 761 x 900 mm

63 kg

VH-6699W3

485 lít

150 lít - 335 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

146,3W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1685 x 761 x 900 mm

70 kg



DÀN LẠNH ĐỒNG BỀN BỈ, GIỮ VÀ TRUYỀN NHIỆT
ỔN ĐỊNH

TỦ ĐÔNG KÍNH CƯỜNG LỰC
                 2 NGĂN

MÁY NÉN CÓ HIỆU SUẤT TỐI ƯU, ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI,
 LÀM ĐÔNG NHANH VÀ VẬN HÀNH ÊM ÁI



TỦ ĐÔNG
KÍNH CƯỜNG LỰC
DÀN ĐỒNG
2 NGĂN

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Dung tích 2 ngăn mát - đông

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát - đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

Model

Dung tích

Dung tích 2 ngăn mát - đông

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát - đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng
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VH-2599W2K/D

195 lít

120 lít - 75 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

87W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

985 x 620 x 845 mm

42 kg

VH-2599W4K/D

195 lít

120 lít - 75 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

80,9W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

985 x 620 x 845 mm

42 kg

VH-2899W2K/D

220 lít

135 lít - 85 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

87W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1080 x 620 x 845 mm

46 kg

VH-2899W4K/D

220 lít

135 lít - 85 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

80,9W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1080 x 620 x 845 mm

46 kg



TỦ ĐÔNG
KÍNH CƯỜNG LỰC
DÀN ĐỒNG
2 NGĂN

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Dung tích 2 ngăn mát - đông

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát - đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

Model

Dung tích

Dung tích 2 ngăn mát - đông

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát - đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-3699W2K/D

260 lít

155 lít - 105 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

122,2W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1215 x 620 x 845

51 kg

VH-3699W4K/D

260 lít

155 lít - 105 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

80,9W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1215 x 620 x 845

51 kg

VH-4099W2K/D

280 lít

170 lít - 110 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

136W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1329 x 620 x 845 mm

53 kg

VH-4099W4K/D

280 lít

170 lít - 110 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

80.9W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1329 x 620 x 845 mm

53 kg



Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter
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VH-5699W2K

365 lít

150 lít - 215 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

225W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1375 x 761 x 900 mm

67 kg

VH-5699W4K

365 lít

150 lít - 215 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

146.3W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1375 x 761 x 900 mm

67 kg

VH-6699W2K

485 lít

150 lít - 335 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

225W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1685 x 761 x 900 mm

75 kg

VH-6699W4K

485 lít

150 lít - 335 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

146.3W

0oC đến 10°C  ; -18°C đến -30°C 

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1685 x 761 x 900 mm

75 kg



MULTI CLEAN ZONE – MỞ RỘNG KHÔNG GIAN
TRỮ ĐÔNG, XOÁ TAN NỖI LO NHIỄM KHUẨN CHÉO. 

TỦ ĐÔNG
ĐỨNG

THIẾT KẾ DẠNG ĐỨNG, CAO GỌN, GIÚP TIẾT KIỆM
TỐI ĐA DIỆN TÍCH VÀ DỄ DÀNG BỐ TRÍ.



TỦ ĐÔNG
ĐỨNG
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Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-160VD

118  lít

1

4 ngăn đông

111,5W

Dưới -18°C ; Tối Đa -28°C

-

Làm lạnh trực tiếp

Mạ đồng

HIPS 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

554 x  573 x 1056 mm

38 kg

VH-180VD/VD3

150  lít

1

5 ngăn đông

122,2W / 80,9W

Dưới -18°C ; Tối Đa -28°C

 - / Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Mạ đồng

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

554 x  573 x 1252 mm

46 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-230VD/VD3

213  lít

1

7 ngăn đông

166,7W

Dưới -18°C ; Tối Đa -28°C

-

Làm lạnh trực tiếp 

Mạ đồng

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

554 x  573 x 1645 mm

57 kg

VH-230VD/VD3

213  lít

1

7 ngăn đông

135,6W

Dưới -18°C ; Tối Đa -28°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp 

Mạ đồng

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

554 x  573 x 1645 mm

57 kg

Công nghệ
làm lạnh 360o

Vận hành êm ái
không ám mùi

3 chế độ
làm lạnh

Công nghệ tiết kiệm điện
Smart Inverter



KÍNH CƯỜNG LỰC KÉP CHO TẦM NHÌN
TỐI ƯU

TỦ ĐÔNG 
               TRƯNG BÀY

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP MÀN HÌNH
HIỂN THỊ THEO DÕI NHIỆT ĐỘ DỄ DÀNG



TỦ ĐÔNG
KÍNH CONG

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-282K

211 lít

2

1 ngăn đông

161W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

885 x 620 x 870 mm

40 kg

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-2899K

211 lít

2

1 ngăn đông

161W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

885 x 620 x 870 mm

41 kg

VH-2899K3

211 lít

2

1 ngăn đông

146.3W

≤ -18°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

885 x 620 x 870 mm

41 kg

VH-382K

260 lít

2

1 ngăn đông

191.7W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1033 x 620 x 870 mm

50 kg
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Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng



TỦ ĐÔNG
KÍNH CONG

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-4899K

324 lít

2

1 ngăn đông

249W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1224 x 620 x 870 mm

53 kg

VH-3899K

260 lít

2

1 ngăn đông

191.7W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1033 x 620 x 870 mm

51 kg

VH-3899K3

260 lít

2

1 ngăn đông

160.6W

≤ -18°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1033 x 620 x 870 mm

51 kg

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-4899K3

324 lít

2

1 ngăn đông

186.6W

≤ -18°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1224 x 620 x 870 mm

53 kg



Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

VH-482K

324 lít

2

1 ngăn đông

249W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1224 x 620 x 870 mm

52 kg

VH-6899K

437 lít

2

1 ngăn đông

249W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1564 x 620 x 870 mm

63 kg

VH-6899K3

437 lít

2

1 ngăn đông

186.6W

≤ -18°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1564 x 620 x 870 mm

63 kg

VH-682K

437 lít

2

1 ngăn đông

249W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1564 x 620 x 870 mm

62 kg
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39

Tủ đông trưng bày  |  Tủ đông kính cong



TỦ ĐÔNG
KÍNH CONG

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-382KB

280 lít

2

1 ngăn đông

232W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1033 x 690 x 870 mm

51 kg

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-482KB

350 lít

2

1 ngăn đông

256W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1224 x 690 x 870 mm

61 kg



Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

VH-3899KB

280 lít

2

1 ngăn đông

232W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1033 x 690 x 870 mm

52 kg

VH-3899K3B

280 lít

2

1 ngăn đông

142.2W

≤ -18°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1033 x 690 x 870 mm

52 kg

VH-4899KB

350 lít 

2

1 ngăn đông

256W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1224 x 690 x 870 mm

62 kg

VH-4899K3B

350 lít

2

1 ngăn đông

187.6W

≤ -18°C 

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1224 x 690 x 870 mm

62 kg
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TỦ ĐÔNG
KÍNH CONG

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-888KA

500 lít

2

1 ngăn đông

401W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1475 x 757 x 837 mm

80 kg

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn đông

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-1008KA

750 lít

2

1 ngăn đông

510W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2075 x 757 x 837 mm

111 kg



Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

Công nghệ
đông sâu 360o

Đèn LED
tối ưu hiển thị

Kính
cường lực

Tiết kiệm
năng lượng

VH-899KA

500 lít

2

1 ngăn đông

401W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1475 x 757 x 837 mm

80 kg

VH-899K3A

500 lít

2

1 ngăn đông

186.6W

≤ -18°C

Inverter 

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

1475 x 757 x 837 mm

80 kg

VH-1099KA

750 lít

2

1 ngăn đông

510W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

2075 x 757 x 837 mm

112 kg

VH-1099K3A

750 lít

2

1 ngăn đông

368.2W

≤ -18°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM 

Tôn sơn tĩnh điện/PCM 

2075 x 757 x 837 mm

112 kg
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TỦ MÁT

Tủ mát 1 cánh - 2 cánh trên dưới 44 Tủ mát 2-3 cánh Inverter No-Frost 60



CÁNH KÍNH LOW-E: CHỒNG ĐỌNG SƯƠNG TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG HIỂN THỊ

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ ĐỘ BỀN CỦA SẢN PHẨM GẤP 3 LẦN VỚI MÁY NÉN
INVERTER THÔNG MINH

CÔNG NGHỆ NO-FROST ĐẢM BẢO THỰC PHẨM TƯƠI MÁT, LÀM MÁT LIÊN TỤC VÀ
CHỒNG ĐỌNG SƯƠNG

KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM ỔN ĐỊNH VỚI CÔNG NGHỆ ĐỐI LƯU THÔNG MINH

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

45



BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CƠ HỌC/ĐIỆN TỬ
THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG

TỦ ĐÔNG
KÍNH CONG

THIẾT KẾ TỦ XẾP THÔNG MINH CHO ĐỘ TƯƠI
LINH HOẠT, TỐI ƯU VÀ LƯU TRỮ KHÔNG MÙI

TỦ MÁT 1 CÁNH 
                           2 CÁNH TRÊN DƯỚI



TỦ MÁT 1 CÁNH Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Lưu ý: Mọi hình ảnh và thông số có thể thay đổi. Vui lòng
liên hệ với chúng tôi

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-168KL

130 lít

1

1

117,8W

0°C ~ 10°C

-

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

535 x 540 x 1385 mm

46 kg

VH-218KL

170 lít

1

1

146,5W

0°C ~ 10°C

-

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

535 x 540 x 1605 mm

52kg

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-258KL

200 lít

1

1

146,5W

0°C ~ 10°C

-

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

535 x 540 x 1775 mm

58 kg

VH-308KL

240 lít

1

1

157,2W

0°C ~ 10°C

-

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

575 x 610 x 1745 mm

61 kg
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TỦ MÁT 1 CÁNH Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-358KL

290 lít 

1

1

201,7W

0°C ~ 10°C

-

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

615 x 610 x 1830 mm

64 kg

VH-408KL

340 lít

1

1

201,7W

0°C ~ 10°C

-

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

615 x 610 x 2025 mm

72 kg

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-308K3L

240 lít

1

1

115,9W

0°C ~ 10°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

575 x 610 x 1745 mm

61 kg

VH-358K3L

290 lít 

1

1

156.3W

0°C ~ 10°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

615 x 610 x 1830 mm

 64 kg



Lưu ý: Mọi hình ảnh và thông số có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

VH-218K3L

170 lít

1

1

115,9W

0°C ~ 10°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

535 x 540 x 1605 mm

52 kg

VH-258K3L

200 lít

1

1

115,9W

0°C ~ 10°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

535 x 540 x 1775 mm

58 kg

VH-408K3L

340 lít

1

1

156.3W

0°C ~ 10°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

615 x 610 x 2025 mm

 72 kg

VH-2589K

240 lít

1

1

182W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 540 x 1775 mm

58 kg
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Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh



TỦ MÁT 1 CÁNH Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-3089K

300 lít

1

1

212.7W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

575 x 610 x 1775 mm

 62 kg

VH-3589K

350 lít

1

1

256W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 187 mm5

66 kg

VH-4089K

400 lít

1

1

256W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 2075 mm

72 kg

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-5089K

480 lít

1

1

256W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

710 x 610 x 2075 mm

76 kg



Lưu ý: Mọi hình ảnh và thông số có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

VH-3099K

240 lít

1

1

182W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 540 x 1775 mm

58 kg

VH-3599K

300 lít

1

1

212.7W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

575 x 610 x 1775 mm

62 kg

VH-4099K

350 lít

1

1

256W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 1875 mm

66 kg

VH-2599K

200 lít

1

1

157.2W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 455 x 1605 mm

54 kg

Product catalog
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Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh



TỦ MÁT 1 CÁNH Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-4599K

400 lít

1

1

256W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 2075 mm

70 kg

VH-2589K3

240 lít

1

1

167,3W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 540 x 1775

58 kg

VH-3089K3

300 lít

1

1

167,3W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

575 x 610 x 1775 mm

62 kg

VH-5099K

480 lít

1

1

256W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

710 x 610 x 2075 mm

76 kg

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng



Lưu ý: Mọi hình ảnh và thông số có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

VH-4089K3

400 lít

1

1

181,6W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 2075 mm

72 kg

VH-5089K3

480 lít

1

1

201,6W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

710 x 610 x 2075 mm

76 kg

VH-2599K3

200 lít

1

1

115,9W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 455 x 1605 mm

54 kg

VH-3589K3

350 lít

1

1

181,6W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 1875 mm

66 kg
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Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh



TỦ MÁT 1 - 2 CÁNH
TRÊN DƯỚI

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-3099K3

300 lít

1

1

167.3W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

575 x 610 x 1775 mm

62 kg

VH-3599K3

300 lít

1

1

167.3W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 1875 mm

66 kg

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-4599K3

400 lít

1

1

181.6W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 2075

70 kg

VH-4099K3

350 lít

1

1

181.6W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 1875

66 kg



Lưu ý: Mọi hình ảnh và thông số có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

VH-5099K3

480 lít

1

1

201.6W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

710 x 610 x 2075 mm

76 kg

VH-218WL

170 lít

2

1

146.5W

0°C ~ 10°C

-

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 540 x 1605 mm

52 kg

VH-258WL

200 lít

2

1

146.5W

0°C ~ 10°C

-

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 540 x 1775 mm

58kg

VH-308WL

240 lít

2

1

157,2W

0°C ~ 10°C

-

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

575 x 610 x 1745 mm

61 kg
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Tủ m
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Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh



TỦ MÁT 1 - 2 CÁNH
TRÊN DƯỚI

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-408WL

340 lít

2

1

201,7W

0°C ~ 10°C

-

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 2025 mm

72 kg

VH-218W3L

3170 lít

2

1

115.9W

0°C ~ 10°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 540 x 1605 mm

52 kg

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-258W3L

200 lít

2

1

115.9W

0°C ~ 10°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 540 x 1775 mm

58 kg

VH-308W3L

240 lít

2

1

115.9W

0°C ~ 10°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

575 x 610 x 1745 mm

61 kg



Lưu ý: Mọi hình ảnh và thông số có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

VH-2588KW

200 lít

2

1

157.2W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 455 x 1605 mm

56 kg

VH-408W3L

340 lít

2

1

156.3W

0°C ~ 10°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 2025 mm

72 kg

VH-3088KW

240 lít

2

1

182W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 540 x 1775 mm

60 kg

VH-3588KW

300 lít

2

1

212.7W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

575 x 610 x 1775 mm

64 kg
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Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh



TỦ MÁT 1 - 2 CÁNH
TRÊN DƯỚI

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-4088KW

350 lít

2

1

256W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 1875 mm

68 kg

VH-4588KW

400 lít

2

1

256W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 2075 mm

72 kg

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-2588KW3

200

2

1

115.9W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 455 x 1605 mm

56 kg

VH-3088KW3

240

2

1

167.3W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 540 x 1775 mm

60 kg



Lưu ý: Mọi hình ảnh và thông số có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

VH-4088KW3

350

2

1

181.6W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 1875 mm

68 kg

VH-3588KW3

300 lít

2

1

167.3W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

575 x 610 x 1775 mm

64 kg

VH-4588KW3

400 lít

2

1

181.6W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 2075 mm

72 kg
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Tủ m
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MỞ RỘNG

Dàn lạnh đồng

Bộ điều khiển điện tử

Máy nén Inverter
Tiết kiệm năng lương

Chất liệu bên trong tủ PCM

Hiển thị nhiệt độ
(Dành cho các mẫu có bộ điều khiển cơ)

Công nghệ 2 lớp kính Low-E

(Tùy chọn bổ sung)



TỦ MÁT NO-FROST 
                                 2-3 CÁNH

NO FROST TECHNOLOGY ENSURE PRODUCT
FRESHNESS, CONSISTENT COOLING AND
PREVENT FROST BUILD-UP

BUILT-IN ELECTRONIC CONTROLLER WITH
TEMPERATURE DISPLAY FOR EASY TRACKING



TỦ MÁT NO-FROST
2-3 CÁNH

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-6009HP

500 lít

2

1

269W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

900 x 630 x 1856 mm

129 kg

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-8009HP

700 lít

2

1

319W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCMn

LOW-E

900 x 730 x 2063 mm

 140 kg

Lưu ý: Mọi hình ảnh và thông số có thể thay đổi. Vui lòng
liên hệ với chúng tôi
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TỦ MÁT NO-FROST
2-3 CÁNH

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-1009HP

900 lít

2

1

319W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

1000 x 730 x 2063 mm

 146 kg

VH-1209HP

1100 lít

2

1

319W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

1200 x 730 x 2063 mm

177 kg

Model

Dung tích

Số cửa

Số ngăn

Công suất danh định

Nhiệt độ ngăn mát

Công nghệ tiết kiệm điện

Công nghệ tích hợp

Chất liệu dàn lạnh

Chất liệu lòng tủ

Chất liệu bên ngoài

Công nghệ kính

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

Khối lượng

VH-1520HP

1400 lít

3

1

517W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

1560 x 730 x 2063 mm

210 kg

VH-8009HP3

700 lít

2

1

293.1W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

900 x 730 x 2063 mm

140 kg

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh



Lưu ý: Mọi hình ảnh và thông số có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi

VH-1009HP3

900 lít

2

1

285W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

1000 x 730 x 2063 mm

146 kg

VH-1209HP3

1100 lít

2

1

285W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

1200 x 730 x 2063 mm

177 kg

VH-1520HP3

1400 lít

3

1

373.2W

0°C ~ 10°C

Inverter

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

1560 x 730 x 2063 mm

210 kg
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Tủ m
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o-Frost 2 - 3 cánh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

Kiểm soát nhiệt độ
ổn định

Kiểm soát
độ ẩm

Hoạt động
êm ái

Hệ thống sưởi kính
thông minh

MỞ RỘNG

Dàn lạnh đồng

Bộ điều khiển điện tử

Máy nén Inverter
Tiết kiệm năng lương

Chất liệu bên trong tủ PCM

Hiển thị nhiệt độ
(Dành cho các mẫu có bộ điều khiển cơ)

Công nghệ 2 lớp kính Low-E

(Tùy chọn bổ sung)
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